
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 9 – ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Bím tóc đuôi sam (Trang 31, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

- Mẩu giấy vụn (Trang 48, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

- Người thầy cũ (Trang 56, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

           Gió Bắc và Mặt Trời cãi nhau ai cũng cho mình là người mạnh mẽ hơn. Khi 

họ đang cãi nhau, bỗng nhìn thấy người khách lạ đi trên đường mặc một chiếc áo 

khoác. 

          - Chúng ta hãy đồng ý với nhau như thế này -  Mặt Trời nói -  Ai lột bỏ được 

chiếc áo của người kia thì kẻ đó sẽ là người mạnh nhất. 

         - Được - Gió Bắc gầm lên, và lập tức thổi đến một cơn gió lạnh, ào ào tạt vào 

người du khách. 

           Khi cơn gió đầu tiên thổi, vạt áo của người du kháck cứ quất phần phật vào 

người anh ta. Anh ta vội vã quấn chặt nó vào người, khi gió càng mạnh thì anh lại 

giữ nó càng chặt thêm. Gió Bắc giận dữ xé nát cả chiếc áo của anh, nhưng vô ích, 

anh nhất định không buông nó ra. 

          Đến lượt Mặt Trời bắt đầu chiếu nắng. Ban đầu, những tia nắng của Mặt 

Trời còn dịu dàng, ấm áp dễ chịu sau cái lạnh giá của Gió Bắc, Người du khách nới 

lỏng nút áo và phanh ngực ra cho dễ chịu. Khi những tia nắng của Mặt Trời trở 

nên nóng hơn rồi lại nóng hơn nữa. Người du khách bỏ mũ ra và lau mồ hôi trên 



 
 

mặt. Cuối cùng nóng quá anh ta lột luôn cả chiếc áo ra, chạy nhanh tới một gốc cây 

to có bóng mát bên đường. 

Câu 1. Gió Bắc và Mặt Trời cãi nhau về điều gì? 

A. Xem ai là người mạnh mẽ hơn 

B. Xem ai là người đẹp nhất 

C. Xem ai là người tốt hơn 

Câu 2. Gió Bắc đã làm gì sau khi đồng ý lời đề nghị của Mặt Trời? 

A. Gió Bắc xin thua cuộc trước Mặt Trời 

B. Gió Bắc tỏa ra những tia nắng nóng bức 

C. Gió Bắc gầm lên và thổi đến một cơn gió lạnh, ào ạt tạt vào người du khách 

Câu 3. Mặt Trời đã làm hành động gì? 

A. Mặt Trời gầm lên và thổi đến một cơn gió lạnh, ào ạt tạt vào người du khách 

B. Mặt Trời chiếu nắng 

C. Mặt Trời bỏ đi 

Câu 4. Kết cục của câu chuyện như thế nào? 

A. Người du khách nóng quá, lột luôn chiếc áo ra, chạy nhanh tới một gốc cây to có 

bong mát bên dường, Mặt Trời thắng 

B. Người du khách lạnh giá, quấn chặt áo vào người, Gió Bắc thắng 

C. Gió Bắc và Mặt Trời hòa nhau 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Tìm, gạch chân và sửa lại những từ ngữ viết sai chính tả trong đoạn thơ sau. 

Chép lại đoạn thơ sao cho đúng. 

 

 



 
 

                 Nói với em 

 

Lếu nhắm mắt chong vườn lộng gió  

Sẽ được nge nhiều tiếng chim hay  

Tiếng lích rích chim xâu trong lá  

Con chìa vôi vừa hót vừa bay.  

 

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện  

Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên  

Thấy chú bé đi hài bảy rặm  

Quả thị thơm cô Tấm rất hiềng  

 

Nếu nhắm mắt nghĩ về tra mẹ  

Đã luôi em khôn lớn từng ngày  

Tay bồng bế sớm khuya vất vả  

Mắt nhắm rồi lại mở ra nghay. 
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2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về lớp học và việc học của em 

Gợi ý:  

- Em đang học lớp nào? Tại trường nào?  

- Lớp học của em có bao nhiêu bạn? 

- Cô giáo chủ nhiệm của em tên là gì? 

- Đến lớp em được học những môn gì? Được chơi những trò chơi gì? 

- Tình cảm của em với cô giáo, với các bạn ra sao? 
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………............................................................................................................................. 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 9 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. B 

Câu 4. A 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. 

Từ viết sai chính tả: Lếu, chong, nge, xâu, rặm, hiềng, tra, luôi, nghay 

Sửa lại: Nếu, trong, nghe, sâu, dặm, hiền, cha, nuôi, ngay 

2. 

Học sinh tự điền theo ý kiến cá nhân. 

 

 

 

 


